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KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC
LỚP: CHỒI 1

TUẦN 01 – THÁ NG 5/2025 (từ ngày 28/04/2025 – đến ngày 02/05/2025)

NỘI
DUNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

ĐÓN
TRẺ

- Các cô đón trẻ tại của lớp, quan tâm đến sức khỏe của trẻ.
- Nhắc trẻ gắn ký hiệu khi tới lớp.

THỂ
DỤC
SÁNG

- Hô hấp: gà gáy
- Tay 2: tay đưa lên cao, tay hướng xuống đất (liên tục nhịp 2x2)
- Bụng 2: Hai tay chống hông, xoay người sang 2 bên 90 độ
- Chân 3 : Tay chống hông, đứng co 1 chân
- Bật 3: chân trước- chân sau.

GIỜ
HỌC

-ND1: Số điện
thoại khẩn cấp
-ND2: Thực hiện
vở “Học bằng chơi
– bé làm quen với
khoa học (Trẻ 4 – 5
tuổi)”

-ND1: Vẽ dây cờ
-ND2: Đọc thơ
“Chú giải phóng
quân”

Nghỉ lễ 30/4 và 01/5 Nghỉ lễ 30/4 và 01/5 -ND1: Trèo thang-
Chạy chậm

-ND2: Thực hiện vở
“Học bằng chơi -
Các hoạt động giúp
trẻ làm quen chữ
viết. (Trẻ 4 – 5 tuổi)

CHƠI
TRONG
LỚP

*Góc phân vai:
Chuẩn bị: Các loại đồ chơi đa dạng: Gia đình, Cửa hàng bách hóa, Buffe. Đồ dùng, trang phục, phụ kiện đóng
vai.các loại đồ chơi đa dạng.
- Rèn kỹ năng phân vai, thỏa thuận về trò chơi và chuẩn bị đồ chơi, tự lấy cất đồ chơi đúng nơi.
*Góc xây dựng:
- Chuẩn bị: Hình ảnh gợi ý. Vật liệu xây dựng: gạch xây dựng, tấm bìa, lon sữa, chai sữa, lõi chỉ, khối bitis,
gỗ…, vật liệu mỡ (nhựng vật liệu trẻ có thể gia công thêm để xây dựng)
- Rèn trẻ biết liên kết các công trình xây dựng, biết phân công thực hiện khi xây. Xây không ngã- đỗ.



* Góc âm nhạc:
- Chuẩn bị: Nhạc các bài hát trẻ đã được học. Dụng cụ âm nhạc: vòng hoa, dụng cụ gõ.
- Rèn trẻ đúng giai điệu, rõ lời thể hiện sắc thái, nhún nhảy theo bài hát.
* Góc tạo hình:
- Chuẩn bị: giấy màu các loại, đất nặn, keo, kéo, khăn lau tay, NVL mở, bút chì màu, màu nước,….
- Rèn kỹ năng tạo hình cho trẻ, tạo được sản phẩm theo ý thích.
* Góc văn học:
- Chuẩn bị: Mô hình, tranh truyện, rối que.
- Trẻ tập kể lại câu truyện đã học.

CHƠI
NGOÀI
TRỜI

Quan sát: cây cải bẹ xanh
TCVĐ: Chuyền bóng-Tín hiệu
TCDG: Lùa vịt-Gắp cua
Chơi tự do: Các đồ chơi có sẵn trên sân trường (cầu tuột, xích đu, thang leo….); chơi cát-nước

VỆ
SINH
ĂN
NGỦ

- Thực hiện được một số qui định ở lớp, gia đình, nơi công cộng: cất đồ chơi vào nơi quy định, không làm ồn nơi
công cộng; vâng lời ông bà, bố mẹ, anh chị, muốn đi chơi phải xin phép…
- Trật tự khi ăn, ngủ.
- Sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách.
- VSRM: Ôn bài 4, 5

HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU

Đọc thơ “Mừng
ngày chiến thắng
30/4”

Cho trẻ xem ca nhạc Nghỉ lễ 30/4 và 01/5 Nghỉ lễ 30/4 và 01/5 Vận động theo nhạc
“Việt Nam ơi”

Ghi chú: Kế hoạch dạy ngày 02/05/2025 được thực hiện ngày 26/04/2025 (Lý do: trẻ đi học bù thứ bảy, ngày
26/04/2025 cho ngày nghỉ thứ sáu, 02/05/2025)



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC
LỚP: CHỒI 1

TUẦN 02 – THÁNG 5/2025 (từ ngày 05/05/2025 – đến ngày 09/05/2025)

NỘI
DUNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

ĐÓN
TRẺ

- Đón trẻ vào lớp, nhắc nhở trẻ cách rửa tay, trò chuyện với trẻ về chủ đề mùa hè.
- Cho trẻ chơi ở các góc theo ý thích.

THỂ
DỤC
SÁNG

- Hô hấp: gà gáy
- Tay 2: tay đưa lên cao, tay hướng xuống đất (liên tục nhịp 2x2)
- Bụng 2: Hai tay chống hông, xoay người sang 2 bên 90 độ
- Chân 3 : Tay chống hông, đứng co 1 chân
- Bật 3: chân trước- chân sau.

GIỜ
HỌC

-ND1:Mùa hè của
bé
-ND2: Thực hiện
vở “Học bằng chơi
– bé làm quen với
khoa học (Trẻ 4 – 5
tuổi)”

-ND1: Vận động
theo nhịp “Mùa hè
đến”
-ND2: Thực hiện vở
rèn kỹ năng vận
động tinh (Trẻ 4 – 5
tuổi)”

-ND1: Nhận biết
nhóm số lượng 10
-ND2: Thực hiện vở
“Học bằng chơi –
Các hoạt động giúp
trẻ làm quen với
toán (Trẻ 4 – 5
tuổi)”

-ND1: Kể chuyện
"Kiến và ve sầu”
-ND2: Tô màu nhân
vật, tranh truyện

-ND1: Ném xa 1 tay-
Nhảy lò cò
-ND2: Thực hiện vở
“Học bằng chơi -Các
hoạt động giúp trẻ
làm quen chữ viết.
(Trẻ 4 – 5 tuổi)”

CHƠI
TRONG
LỚP

*Góc phân vai:
Chuẩn bị: Các loại đồ chơi đa dạng: Gia đình, Cửa hàng bách hóa, Buffe. Đồ dùng, trang phục, phụ kiện đóng
vai.
- Rèn kỹ năng phân vai, thỏa thuận vế trò chơi và chuẩn bị đồ chơi, tự lấy cất đồ chơi đúng nơi.
*Góc xây dựng:
- Chuẩn bị: Hình ảnh gợi ý. Vật liệu xây dựng: gạch xây dựng, tấm bìa, bộ xếp lăng Bác, lon sữa, chai sữa, lõi
chỉ, khối bitis, gỗ…, vật liệu mỡ (nhựng vật liệu trẻ có thể gia công thêm để xây dựng). Đồ chơi-vật liệu mở.
- Rèn trẻ biết liên kết các công trình xây dựng, biết phân công thực hiện khi xây.
* Góc toán:
- Chuẩn bị: Giấy, hồ, kéo, bút màu, hình ảnh một số lọai đồ dùng (đồ dùng theo thời tiết) trong tập…



- Mảng họat động: Lập bảng phân lọai đồ dùng theo thời tiết, tạo nhóm số lượng tương ứng chữ số…

*Góc tạo hình:
- Chuẩn bị: giấy màu các loại, đất nặn, keo, kéo, khăn lau tay, NVL mở, bút chì màu, màu nước,….
- Vẽ, nặn, xé dán, trang trí tạo sản phẩm theo ý thích.
* Góc thư viện:
- Chuẩn bị: nhiều sách về chủ đề “Mùa hè”
- Rèn trẻ kỹ năng đọc sách theo đúng tư thế và biết tuân theo nội quy khi đọc sách, lấy cất đúng nơi.
* Góc âm nhạc:
- Chuẩn bị: Nhạc các bài hát về chủ đề “Mùa hè”. Dụng cụ âm nhạc: vòng hoa, dụng cụ gõ.
- Rèn trẻ đúng giai điệu, rõ lời thể hiện sắc thái, nhún nhảy theo bài hát.

CHƠI
NGOÀI
TRỜI

- Quan sát: cây đậu bắp
- TCVĐ: Cướp cờ-Chuyền bóng
- TCDG: Câu ếch-Lùa vịt
- Chơi tự do với các đồ chơi trong sân trường
- Khuyến khích trẻ DC- BP vận động tích cực: nhảy lò cò, tập Gym.

VỆ
SINH
ĂN
NGỦ

- Tập bé ăn thêm rau, tự xúc ăn.
- Biết mời cô, mời bạn ăn. Biết được tên món ăn và 4 nhóm thực phẩm cẩn thiết cho cơ thể.
- Sau ăn biết cất bát, thìa đúng quy định. Có ý thức xúc miệng bằng nước muối, lau miệng sạch sẽ.
- Củng cố kỹ năng vệ sinh cho trẻ rửa tay bằng xà phòng, lau mặt, chải răng.
- Không nói chuyện trong giờ ngủ, ngủ ngon giấc.
- Ôn GDVSRM: Bài 4

HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU

Vận động theo bài
hát tiếng Anh
“Baby shark”

Đọc ca dao về quê
hương

Cho trẻ xem video
giáo dục kỹ năng
sống → an toàn khi
sử dụng điện

Tập bé hát “Yêu Hà
Nội”

-Cho trẻ chơi theo ý
thích.
-Nhận xét cuối tuần-
nêu gương.



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC
LỚP: CHỒI 1

TUẦN 03 – THÁ NG 5/2025 (từ ngày 12/05/2025 – đến ngày 16/05/2025)

NỘI
DUNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

ĐÓN
TRẺ

-Trao đổi cùng phụ huynh về tình hình sức khỏe của các con trong ngày
- Trẻ vào lớp chơi với các đồ chơi theo ý thích, tự chọn, sáng tạo cùng các bạn.
- Cho trẻ cùng nghe các bài hát về thủ đô Hà Nội, Quê hương, Bác Hồ.

THỂ
DỤC
SÁNG

- Hô hấp: gà gáy
- Tay 2: tay đưa lên cao, tay hướng xuống đất (liên tục nhịp 2x2)
- Bụng 2: Hai tay chống hông, xoay người sang 2 bên 90 độ
- Chân 3 : Tay chống hông, đứng co 1 chân.
- Bật 3: chân trước- chân sau.

GIỜ
HỌC

-ND1: Bé yêu cảnh
đẹp quê hương
-ND2: Trò chơi
“Ghép
tranh”

-ND1: Vẽ tháp rùa
-ND2: Tồ màu nền
hoàn thiện tranh
tháp rùa

-ND1: Nhận biết các
buổi sáng, trưa, chiều,
tối.
-ND2: Thực hiện vở
“Học bằng chơi -Các
hoạt động giúp trẻ làm
quenvới
toán. (Trẻ 4 – 5 tuổi)”

-ND1: Kể chuyện
“Sự tích Hồ
Gươm”

-ND2: Kỹ năng
chia sẽ, giúp đỡ
bạn.

-ND1: Bật xa-
Ném xa- Chạy
nhanh 12m

-ND2: Nghe hát
“Quê hương ba
Miền”

CHƠI
TRONG
LỚP

*Góc xây dựng:
- Chuẩn bị: Hình ảnh gợi ý, vật liệu xây dựng (Gạch, lon sữa, mút bitis, bìa catong…)
- Rèn trẻ biết xếp chồng 12-14 khối không đỗ, biết bố trí phù hợp các chi tiết trên công trình. Xây đường giao
thông, ngã tư đường phố để liên kết các mô hình.
*Góc phân vai:
- Chuẩn bị: Đồ chơi gia đình, bán kem,
- Rèn kỹ năng phân vai, thỏa thuận về trò chơi và tự lấy cất đồ chơi đúng nơi.
*Góc tạo hình:
- Chuẩn bị: Giấy vẽ, bút màu, keo dán, giấy màu, đất nặn



- Cho trẻ thực hiện vẽ cảnh đẹp quê hương
*Góc toán:
- Chuẩn bị:Thẻ số, bài tập cá nhân, thẻ phân loại
- Bé thực hiện tạo nhóm số lượng, chắp ghép hình, xếp theo quy luật.
*Góc văn học:
- Chuẩn bị: Mô hình, tranh truyện, rối que
- Trẻ tập kể lại câu truyện “Sự tích Hồ Gươm”; “Kiến và ve sầu”

CHƠI
NGOÀI
TRỜI

- Trẻ tập kể lại câu truyện “Sự tích Hồ Gươm”; “Kiến và ve sầu”
- Quan sát: cây cà tím
- TCVĐ: Kéo co-Ai ném xa nhất
- TCDG: Lùa vịt- Nhảy dây -Tạt lon.
- Chơi cát: in cát, chơi nước tưới cây, nhặt lá vàng.
- Khuyến khích trẻ DC- BP vận động tích cực: nhảy lò cò, tập Gym.

VỆ
SINH
ĂN
NGỦ

- Kể được tên một số thức ăn cần có trong bữa ăn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản:rau có thể luộc, nấu canh
gạo nấu cơm, nấu cháo.

- Nhắc nhở trẻ tập luyện một số thói quen tốt về mặc trang phụ cđúng thời tiết; trời nằng nóng: mặc trang phục
mỏng để dễ thoát mồ hôi, trời lạnh: mặc trang phục phục dày giữ ấm,…

- Ôn GDVSRM: Bài 5

HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU

Xem video về các
địa danh ở Hà Nội;
Du lịch Đà Nẵng.

Đọc thơ “Ảnh Bác” Xem video “Truyện

cổ tích

Chơi “Rồng rắn

lên mây”

Nhận xét -nêu
gương cuối tuần



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC
LỚP: CHỒI 1

TUẦN 04 – THÁ NG 5/2025 (từ ngày 19/05/2025 – đến ngày 23/05/2025)

NỘI
DUNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

ĐÓN
TRẺ

- Nhắc nhở trẻ cách chào hỏi, lễ phép với ông bà, bố mẹ và cô giáo.
- Nhắc trẻ cách cởi và cất dép đúng qui định.
- Cho trẻ cùng nghe các bài hát về thủ đô Hà Nội, Quê hương, Bác Hồ.

THỂ
DỤC
SÁNG

- Hô hấp: gà gáy
- Tay 2: tay đưa lên cao, tay hướng xuống đất (liên tục nhịp 2x2)
- Bụng 2: Hai tay chống hông, xoay người sang 2 bên 90 độ
- Chân 3 : Tay chống hông, đứng co 1 chân
- Bật 3: chân trước- chân sau.

GIỜ
HỌC

-ND1: Bác Hồ của em
-ND2: Làm quen bài
hát “Nhớ ơn Bác”

-ND1: Vận động minh
họa “Nhớ ơn Bác”

-ND2: Đọc ttruyện bé
nghe “Câu chuyện về
Bác Hồ với thiếu nhi
mồ côi tại trại Kim
Đồng”

-ND1: Tách một
nhóm thành 2 nhóm
nhỏ hơn
-ND2: Thực hiện vở
“Học bằng chơi -
Các hoạt động giúp
trẻ làm quen với
toán (Trẻ 4 – 5
tuổi)”

-ND1: Thơ “Bác
Hồ của em”
-ND2: Thực hiện
vở “Học bằng chơi
-Các hoạt động
giúp trẻ làm quen
chữ viết. (Trẻ 4 –
5 tuổi)”

-ND1: Chuyền
bóng qua đầu, qua
chân- Bật xa
-ND2: Nghe hát
“Đêm qua em mơ
gặp Bác Hồ”

CHƠI
TRONG
LỚP

*Góc phân vai:
Chuẩn bị: Các loại đồ chơi đa dạng (Gia đình, Cửa hàng bách hóa, Buffe…). Các loại trái cây, rau củ quả, bánh
và hoa, giỏ. Đồ dùng, trang phục, phụ kiện đóng vai.
- Rèn kỹ năng phân vai, thỏa thuận vế trò chơi và chuẩn bị đồ chơi, tự lấy cất đồ chơi đúng nơi.
*Góc xây dựng:
- Chuẩn bị: Hình ảnh gợi ý. Vật liệu xây dựng: gạch xây dựng, tấm bìa, bộ xếp lăng Bác, lon sữa, chai sữa, lõi
chỉ, khối bitis, gỗ…, vật liệu mỡ (nhựng vật liệu trẻ có thể gia công thêm để xây dựng)
+-Đồ chơi-vật liệu mở.
- Rèn trẻ biết xếp chồng 12-14 khối không đỗ, biết bố trí phù hợp các chi tiết trên công trình. Xây đường giao



thông, ngã tư đường phố để liên kết các mô hình.
* Góc toán:
- Chuẩn bị: thẻ hình tách gộp trong phạm vi 6, các nhóm số lượng
- Làm bài tập có sẵn.
-Tách nhóm số lượng trong phạm vi 6.
* Góc thư viện:
- Chuẩn bị: nhiều sách về chủ đề “Bác Hồ
- Rèn trẻ kỹ năng đọc sách theo đúng tư thế và biết tuân theo nội quy khi đọc sách, lấy cất đúng nơi.
*Góc văn học:
- Chuẩn bị: Mô hình, tranh truyện, rối que
- Trẻ tập kể lại câu truyện đã học.
*Góc tạo hình:
- Chuẩn bị: Giấy vẽ, bút màu, keo dán, giấy màu, đất nặn.
- Vẽ tháp rùa, tô tranh bé thích, vẽ tự do.

CHƠI
NGOÀI
TRỜI

- Quan sát: vườn rau của lớp Chồi 1
- TCVĐ: Bánh xe quay-Tín hiệu
- TCDG: Rồng rắn lên mây, nhảy dây, đánh cầu, lùa vịt.
- Chơi tự do: các đồ chơi có sẵn trên sân trường, chơi cát-nước.
- Động viên trẻ DC-BP tập gym, tăng cường vận động qua các trò chơi TCVĐ.

VỆ
SINH
ĂN
NGỦ

- Nhắc nhở trẻ tập luyện một số thói quen tốt về mặc trang phục đúng thời tiết; trời nằng nóng: mặc trang phục
mỏng để dễ thoát mồ hôi, trời lạnh: mặc trang phục phục dày giữ ấm,…

- Nhỡ trẻ khi ăn:"Không nói chuyện to và giỡn với nhau với nhau trong giờ ăn. Biết tự xúc vừa đủ khi ăn

- Chuẩn bị giờ ngủ và cất dọn ngăn nắp, gọn gàng.
- VSRM: Ôn bài4-bài 5.
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Xerm clip ca nhạc Trò chơi “Truyền tin” Tập văn nghệ Tập văn nghệ Nhận xét -nêu
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